THÔNG BÁO SOẠN CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN HỆ CAO ĐẲNG KT VÀ CAO ĐẲNG TIẾN
Quí Thầy –Cô  trưởng phó bộ môn triển khai phân công các thành viên trong  tổ biên soạn CT chi tiết các học phần thuộc tổ và các học phần theo thống nhất cuộc họp ngày 17/12/2014 và 15/01/2015
Hạn chót nộp cho khoa ngày 3/3/2015
I. HỆ CAO ĐẲNG TIÊN TIẾN

	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	GV soạn
	Số tín chỉ
	Chuyên ngành đào tạo

	1
	DDT110
	Lý thuyết máy điện
	T. Lê Huân
	4 (4,0,8)
	Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, tự động hóa

	2
	DDT111
	Mạch tương tự
	T. Tiến
	2 (2,0,4)
	

	3
	DDT213
	Thực tập Mạch tương tự
	
	2(0,2,2)
	

	4
	DDT214
	Thực tập Điện tử công suất
	T. Minh Đức A
	2(0,2,2)
	

	5
	DDT347
	Tính toán và sửa chữa máy điện
	T. Thử, T.Hiếu
	3 (3,0,6)
	Điện công nghiệp

	6
	DDT345
	Truyền thông trong công nghiệp - SCADA
	T. Trọng Trí
	3 (3,0,6)
	Điện tử công nghiệp, tự động hóa

	7
	DDT346
	Đồ án chuyên ngành
	T. Minh Cường
	2 (0,0,6)
	Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, tự động hóa

	8
	DDT503
	Thực tập nhà máy 
	
	2
	







II. HỆ CAO ĐẲNG KỸ THUẬT chuyên ngành mới
1. Tự động hóa
	TT
	TÊN MÔN HỌC
	MÃ
	SỐ
	SỐ
	HỌC KỲ
	GV Soạn

	
	
	HỌC PHẦN
	TC
	TIẾT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	II
	Kiến thức chuyên ngành
	
	13
	300
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Học phần bắt buộc
	
	11
	270
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Lý thuyết
	
	5
	75
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Tự động hóa quá trình công nghệ
	DDT320
	3
	45
	
	
	
	
	3
	
	T.Mai

	40
	Hệ thống điều khiển tự động
	DDT321
	2
	30
	
	
	
	
	2
	
	T.Mai

	1.2
	Thực tập
	
	6
	195
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Đồ án Tự động hóa quá trình công nghệ.
	DDT322
	1
	45
	
	
	
	
	
	1*
	T.Mai

	42
	Thực tập Điều khiển tự động.
	DDT323
	2
	60
	
	
	
	
	2
	
	T.Mai

	43
	Thực tập Tự động hóa quá trình công nghệ.
	DDT324
	3
	90
	
	
	
	
	
	3
	T.Mai

	2
	Học phần tự chọn
(Chọn 1 trong 6  học phần)
	
	2
	30
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Điều khiển mạng điện thông minh (BMS: Building Managenent System)
	DDT325
	2
	30
	
	
	
	
	2
	
	T.Trọng Trí

	46
	Thiết bị điều khiển tự động
	DDT326
	2
	30
	
	
	
	
	2
	
	T.Mai+ Tr.TRí

	49
	Chuyên đề bảo dưỡng phần điện máy CNC
	DDT327
	2
	30
	
	
	
	
	2
	
	T.Minh Cường



2. Điện tử máy tính
	1
	DDT336
	Giao tiếp điều khiển thiết bị ngoại vi 
	2 (2,0,4)
	T. Tiến

	2
	DDT337
	Kỹ thuật phần cứng máy tính
	3 (3,0,6)
	T. Tiến

	3
	DDT338
	Đồ án Giao tiếp máy tính
	1 (3,0,3)
	T. Mai

	4
	DDT339
	Thực tập Sửa chữa bảo trì thiết bị ngoại vi
	2(0,2,2)
	T. Tiến

	5
	DDT340
	Thực tập Sửa chữa cài đặt máy tính
	3(0,3,3)
	T. Tiến

	Phần tự chọn  (Chọn 1 trong 6  học phần)
	2
	

	1
	DDT341
	Cài đặt và quản trị mạng
	2 (2,0,4)
	

	2
	DDT342
	Quản trị web
	2 (2,0,4)
	

	3
	DDT343
	Hệ thống nhúng ngành điện tử
	2 (2,0,4)
	

	4
	DDT344
	Thiết kế mạch điện tử bằng ORCAD/PROTEUS
	2 (2,0,4)
	T. Võ Cường

	5
	DDT334
	Điện tử y sinh
	2 (2,0,4)
	T. Võ Cường

	6
	DDT335
	Ngôn ngữ lập trình C
	2 (2,0,4)
	T. Đức (B)


[bookmark: _GoBack]
3. Điện tử viễn thông
	Phần bắt buộc
	11
	

	1
	DDT328
	Anten, truyền sóng
	2 (2,0,4)
	T. Minh Trí

	2
	DDT329
	Hệ thống viễn thông 1
	3 (3,0,6)
	

	3
	DDT330
	Đồ án Điện tử - Viễn thông
	1 (3,0,3)
	

	4
	DDT331
	Thực tập Truyền số liệu và Mạng thông tin số
	2(0,2,2)
	

	5
	DDT332
	Thực tập Thiết bị đầu cuối viễn thông
	3(0,3,3)
	

	Phần tự chọn  (Chọn 1 trong 6  học phần)
	2
	

	2
	DDT333
	Hệ thống viễn thông 2
	2 (2,0,4)
	T. Minh Trí

	3
	DDT334
	Kỹ thuật siêu cao tầng
	2 (2,0,4)
	

	4
	DDT335
	Xử lý tín hiệu số
	2 (2,0,4)
	



Chú ý: Khi soạn để cương chi tiết các học phần cần  giảm nội dung các bài thực hành để phù hợp với trình độ SV và tiết kiệm vật tư
